
ĐỀ CƢƠNG 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy năm 2022 

 

 I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA 

CHÁY 

1. Theo quy định của pháp luật, khu dân cƣ phải bảo đảm các điều kiện 

an toàn gì về phòng cháy và chữa cháy? 

Trả lời: 

Điều 6 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP  ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP) quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với 

khu dân cư, cụ thể: 

- Khu dân cư là nơi sinh sống của cá nhân, hộ gia đình được bố trí trên phạm 

vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương 

(gọi chung là thôn). Một thôn được xác định là một khu dân cư thuộc diện quản lý 

về phòng cháy và chữa cháy. 

- Khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy sau đây: 

+ Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và 

các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và 

chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; 

+ Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống 

cháy lan, phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng và chất lượng 

phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo 

quy định của Bộ Công an; 

+  Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+  Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 

này phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì trong 

suốt quá trình hoạt động. 

2. Pháp luật quy định cụ thể nhƣ thế nào về bảo đảm điều kiện an toàn 

trong phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình? 

Trả lời: 
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Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP  ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình, cụ thể: 

- Hộ gia đình phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các 

điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây: 

+ Điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

+ Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và 

các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và 

chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; 

+ Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống 

với khu vực sản xuất, kinh doanh. 

-  Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt 

quá trình hoạt động. 

- Hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều này đã được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. 

3. Pháp luật quy định cụ thể nhƣ thế nào về điều kiện phòng cháy, chữa 

cháy đối với xe ô tô 16 chỗ? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định: Phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã 

được kiểm định; vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

trên 09 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao 

thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; 

- Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện 

phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; 

- Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo 

đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và 

chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; 

- Có quy định, phân công nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và tổ chức sẵn 

sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 
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4. Kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định kiểm tra phòng cháy, chữa 

cháy như sau: 

- Đối tượng kiểm tra: 

+ Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy; 

+ Khu dân cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông cơ giới, hạ tầng kỹ 

thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

+ Công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc danh mục quy định tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động 

phục vụ mục đích quân sự; 

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 

-  Nội dung kiểm tra: 

+ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, 

hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 

Nghị định này; 

+ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

+ Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xây dựng 

trong quá trình thi công: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc danh mục quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; nội quy về phòng cháy và 

chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn; quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm 

quyền; chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy 

và chữa cháy; việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, 

đặc điểm của công trình xây dựng; 

+ Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, chủ phương tiện giao thông cơ 

giới, chủ hộ gia đình, chủ rừng theo quy định; 

+  Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định tại Điều 41 Nghị định này. 

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-lam-nghiep-169023-d1.html
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- Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy được tiến hành theo hình 

thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất, cụ thể: 

+ Người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc 

biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, chủ hộ gia đình, chủ rừng có 

trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên về an toàn phòng cháy và chữa cháy 

trong phạm vi quản lý của mình; 

+ Người đứng đầu cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định này có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy thường xuyên; định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan 

Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra; 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra 

an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ một năm một lần; kiểm tra đột xuất 

khi phát hiện các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị 

định này hoặc vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy mà có nguy 

cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 

chức kiểm tra đột xuất phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ 

đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các đối tượng quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 1 Điều này trong phạm vi quản lý của mình; 

+ Cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy định kỳ 06 tháng một lần đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này; định kỳ một năm một lần đối với hạ tầng 

kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và phương tiện 

giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa 

cháy và các cơ sở còn lại thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định này; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều 17 Nghị định này hoặc vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản 

lý; kiểm tra một năm một lần trong quá trình thi công đối với công trình xây dựng 

thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được tiến 

hành theo hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất, cụ thể: 

Sau khi cơ sở được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại khoản 12 
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Điều 45 Nghị định này thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ một năm một lần để xác 

định việc duy trì, bảo đảm các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy của cơ sở; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm điều kiện đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 41 Nghị định này 

hoặc lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm phạm an ninh, trật tự bị 

cơ quan có thẩm quyền kiến nghị xử lý. Khi phát hiện vi phạm, lập biên bản (Mẫu 

số PC 10) và đề xuất cấp có thẩm quyền ký quyết định thu hồi (Mẫu PC35). 

- Thủ tục kiểm tra: 

+ Đối với trường hợp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy: 

Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra quy định tại điểm c và điểm đ khoản 3 

Điều này trước khi thực hiện kiểm tra định kỳ phải thông báo trước 03 ngày làm 

việc cho đối tượng được kiểm tra về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm 

tra. Khi tổ chức kiểm tra về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở do cấp 

dưới quản lý thì phải thông báo cho cấp quản lý cơ sở đó biết. Trường hợp cần thiết 

thì yêu cầu cấp quản lý cơ sở đó tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp tài liệu và tình 

hình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy của cơ sở được kiểm tra. Kết 

quả kiểm tra được thông báo cho cấp quản lý cơ sở biết; Cơ quan, người có thẩm 

quyền kiểm tra quy định tại các điểm c, d và điểm đ khoản 3 Điều này khi thực hiện 

kiểm tra đột xuất phải thông báo rõ lý do kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra. 

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khi thực hiện công tác kiểm tra đột xuất phải 

xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan trực tiếp quản lý; Đối tượng được kiểm tra 

phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đã 

được thông báo và bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với cơ 

quan, người có thẩm quyền kiểm tra; 

+ Đối với trường hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa 

cháy quy định tại khoản 4 Điều này: Cơ quan Công an đã cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trước khi thực hiện kiểm tra 

định kỳ phải thông báo trước 03 ngày làm việc cho đối tượng được kiểm tra về thời 

gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra; Cơ quan, người có thẩm quyền khi 

thực hiện kiểm tra đột xuất phải thông báo rõ lý do kiểm tra cho đối tượng được 

kiểm tra. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khi thực hiện công tác kiểm tra đột 

xuất phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan trực tiếp quản lý; 

Đối tượng được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra điều kiện đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đã được thông báo và bố trí 

người có thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền 

kiểm tra; 

+ Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan, người có thẩm quyền quy 

định tại các điểm c, d và điểm đ khoản 3 và khoản 4 Điều này phải được lập thành 



6 

 

biên bản (Mẫu số PC 10). Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký biên bản thì 

phải có xác nhận của hai người làm chứng hoặc chính quyền địa phương. 

5. Những trƣờng hợp nào bị tạm đình chỉ hoạt động do không bảo đảm 

an toàn về phòng cháy và chữa cháy? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì các 

trường hợp sau đây bị tạm đình chỉ hoạt động: 

- Trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt 

hoặc khi đang có nguồn lửa, nguồn nhiệt mà xuất hiện môi trường nguy hiểm cháy, 

nổ (sau đây gọi là nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ); 

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản mà không thực hiện, bao 

gồm: Tàng trữ, sử dụng trái phép hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; sản xuất, kinh 

doanh, san, chiết, nạp hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép 

hoặc không đúng nơi quy định; làm mất tác dụng của lối thoát nạn, ngăn cháy lan 

mà khi xảy ra cháy, nổ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; 

- Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy: 

Cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở, hạng mục thuộc cơ sở, 

hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn 

phòng cháy và chữa cháy theo quy định ảnh hưởng đến một trong các điều kiện an 

toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền; 

Đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu 

cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định vào hoạt 

động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền. 

6. Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy? 

Trả lời: 

Điều 20 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm báo cháy, 

chữa cháy và tham gia chữa cháy: 

- Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người 

xung quanh biết và báo cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây: 

+ Đội dân phòng hoặc đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tại 

nơi xảy ra cháy; 
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+  Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan Công an nơi gần 

nhất; 

+  Chính quyền địa phương nơi xảy ra cháy. 

- Cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này khi nhận được tin báo về vụ 

cháy xảy ra trong địa bàn được phân công quản lý thì phải nhanh chóng đến tổ chức 

chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác để chi viện chữa 

cháy. 

- Cơ quan, đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều này khi nhận được tin 

báo cháy ngoài địa bàn được phân công quản lý phải nhanh chóng thông báo cho 

cơ quan, đơn vị quản lý địa bàn nơi xảy cháy để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy; 

đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý để xem xét, quyết định điều động lực 

lượng, phương tiện đến chữa cháy khi có yêu cầu phối hợp. 

- Người có mặt tại nơi xảy ra cháy phải tìm mọi biện pháp phù hợp để cứu 

người, ngăn chặn cháy lan và chữa cháy; người tham gia chữa cháy phải chấp hành 

mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy. 

- Lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ, cơ quan y tế, điện lực, cấp 

nước, môi trường đô thị, giao thông và các cơ quan khác có liên quan có nhiệm vụ 

chữa cháy và tham gia chữa cháy theo quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 

33 Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

7. Tình thế cấp thiết đƣợc sử dụng quyền quyết định phá, dỡ nhà, công 

trình, vật chƣớng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy? 

Trả lời: 

Người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

được thực hiện quyền quyết định phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di 

chuyển tài sản quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Luật Phòng cháy và chữa cháy 

trong những tình thế cấp thiết sau đây: 

-  Có người đang bị mắc kẹt trong đám cháy hoặc đám cháy đang trực tiếp đe 

dọa tính mạng của nhiều người. 

- Đám cháy có nguy cơ trực tiếp dẫn đến nổ, độc; nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường; nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản; khả năng gây 

tác động ảnh hưởng xấu về chính trị, đối ngoại nếu không có các biện pháp ngăn 

chặn kịp thời. 

- Nhà, công trình, vật chướng ngại cản trở việc triển khai chữa cháy mà 

không có cách nào khác để chữa cháy đạt hiệu quả cao hơn. 

8. Quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tình nguyện? 

Trả lời: 
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Điều 32 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định về phòng cháy và chữa 

cháy tình nguyện như sau: 

- Cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải 

đăng ký với UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, UBND 

cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, lập danh sách gửi cơ quan Công 

an quản lý địa bàn. Tổ chức tình nguyện tham gia hoạt động phòng cháy và chữa 

cháy phải đăng ký với cơ quan Công an quản lý địa bàn. 

- Tổ chức, cá nhân khi đã đăng ký tình nguyện tham gia hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy phải thực hiện nhiệm vụ và chịu sự chỉ đạo của đội trưởng, đội 

phó đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc người có thẩm quyền 

khác theo quy định. 

- Chế độ, chính sách đối với cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy được áp dụng như thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và 

chữa cháy cơ sở. 

9. Chế độ, chính sách đối với ngƣời tham gia chữa cháy và đối với thành 

viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành? 

Trả lời: 

Điều 34 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối 

với người tham gia chữa cháy và đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy 

và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành như sau: 

- Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy 

theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền thì được hưởng chế độ như 

sau: Nếu thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,3 

ngày lương tối thiểu vùng; nếu thời gian chữa cháy từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được 

bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,45 ngày lương tối thiểu vùng; nếu thời gian chữa 

cháy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 04 giờ được bồi dưỡng một 

khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng. Nếu tham gia chữa cháy vào ban 

đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp 2 lần theo cách tính trên; 

Trường hợp bị tai nạn, bị thương được thanh toán tiền khám bệnh, chữa 

bệnh; bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám 

định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; bị 

chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Những khoản chi chế độ 

nêu trên do tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chi trả theo quy định; nếu người 

đó chưa tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì do ngân sách địa phương 

hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm; 

Trường hợp bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp 

lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét hưởng chính sách thương 

binh hoặc như thương binh; trường hợp bị chết thuộc một trong các trường hợp quy 
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định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét công nhận là 

liệt sỹ. 

- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 

các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng; mức hỗ trợ căn cứ điều kiện 

thực tế của từng địa phương nhưng không thấp hơn 15% lương tối thiểu vùng. 

- Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành 

hoạt động theo chế độ không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và 

các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, 

tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,2 

lương tối thiểu vùng. 

- Thành viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 

ngày lương tối thiểu vùng; thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và 

chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 

cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp 

khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày 

lương tối thiểu vùng. Đối tượng này khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy nếu bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết thì được 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí; trường hợp chưa 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ 

chức quản lý bảo đảm. 

10. Việc điều động lực lƣợng dân phòng, lực lƣợng phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy 

đƣợc quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Điều 35 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định về điều động lực lượng dân 

phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia các 

hoạt động phòng cháy và chữa cháy như sau: 

- Thẩm quyền điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy: 

+ Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được điều động 

đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy 

chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của mình; 

+ Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện được 
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điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và 

chuyên ngành trong phạm vi địa bàn quản lý của mình; 

+ Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được 

điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và 

chuyên ngành trong phạm vi cả nước. 

- Khi nhận được lệnh điều động tham gia hoạt động phòng cháy và chữa 

cháy thì người có thẩm quyền quản lý lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành phải chấp hành. 

- Thủ tục điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy: 

+ Đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và 

chữa cháy chuyên ngành khi được điều động tham gia tuyên truyền, mít tinh, diễu 

hành, hội thao về phòng cháy và chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy; tham 

gia khắc phục nguy cơ phát sinh cháy, nổ; khắc phục hậu quả vụ cháy và những 

hoạt động phòng cháy và chữa cháy khác phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu 

cầu của người có thẩm quyền; 

+ Điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở 

và chuyên ngành tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải bằng lệnh huy 

động, điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy 

và chữa cháy; trong trường hợp khẩn cấp thì được điều động bằng lời nói, nhưng 

chậm nhất không quá 03 ngày làm việc phải có lệnh bằng văn bản. Khi điều động 

bằng lời nói, người điều động phải xưng rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa 

chỉ, số điện thoại liên lạc và nêu rõ yêu cầu về số lượng người cần điều động, thời 

gian, địa điểm có mặt và nội dung hoạt động; lệnh điều động được gửi cho đối 

tượng có nghĩa vụ chấp hành và lưu hồ sơ. 
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II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA 

CHÁY; CỨU NẠN, CỨU HỘ 

1. Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm tra  an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ? 

Trả lời: 

Điều 30 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy 

định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, 

chống bạo lực gia đình (Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021) đưa ra mức 

xử lý vi phạm quy định về kiểm tra  an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, cụ thể: 

-  Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện 

không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; 

+ Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; 

+ Không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

+ Không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có 

thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

+ Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật; 

+ Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không 

chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không 

chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy. 
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2. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện tử  

sẽ bị xử lý nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Điều 35 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, sử 

dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện tử: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, 

dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm. 

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn 

lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng 

cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử 

ở những nơi có quy định cấm. 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi hàn, cắt 

kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. 

3. Hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong lắp đặt, 

quản lý, sử dụng điện sẽ bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Điều 36 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong lắp đặt, quản 

lý, sử dụng điện: 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Thay đổi thiết kế hoặc thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện mà 

không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

+  Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo 

vệ hoặc thiết bị sử dụng điện không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Sử dụng thiết bị điện không bảo đảm yêu cầu phòng nổ theo quy định 

trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ; 
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+ Không có hoặc không bảo đảm nguồn điện dự phòng cho hệ thống phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không 

lắp đặt các hệ thống, thiết bị điện phục vụ yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật. 

  - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lắp đặt hệ thống điện phục vụ yêu cầu 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

 4. Mức xử phạt đói với hành vi vi phạm quy định về trang bị, bảo quản 

và sử dụng phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy?  

Trả lời: 

Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

một trong những hành vi sau đây: 

+ Làm che khuất, cản trở lối tiếp cận phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

+ Sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng không bảo đảm chất lượng 

theo quy định của pháp luật; 

+ Không lập hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy định kỳ; 

+ Không bảo quản trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân, chất chữa cháy theo 

quy định của pháp luật; 

+ Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ hoặc không đồng 

bộ theo quy định của pháp luật; 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao 

thông cơ giới theo quy định của pháp luật; 

+ Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện chữa cháy thông dụng, 

chất chữa cháy, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 
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+ Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được 

kiểm định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

+ Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính 

chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở theo quy định của pháp luật; 

+ Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào 

mục đích khác; 

+ Sử dụng nguồn nước chữa cháy sai mục đích hoặc không dự trữ đủ nước 

chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

+ Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

không đúng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao 

thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp 

luật. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình 

hoặc phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy vận chuyển hành khách theo quy định của pháp luật; 

+ Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng của phương tiện chữa cháy cơ giới, 

hệ thống báo cháy, chữa cháy; 

+ Không duy trì chế độ hoạt động thường trực của phương tiện chữa cháy cơ 

giới, hệ thống báo cháy, chữa cháy đã được trang bị theo quy định của pháp luật; 

+ Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định của 

pháp luật; 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy định của pháp luật. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều này; 

+ Buộc nộp lại giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều này. 
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5. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình và việc để 

xảy ra cháy, nổ sẽ bị xử phạt nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

  Điều 50 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà 

gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà gây 

thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng; 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%; 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này dưới 61%. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này. 

Điều 51 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về việc để xảy ra cháy, nổ: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ 

gây thiệt hại về tài sản dưới 20.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài 

sản từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài 

sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà 

gây thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng; 
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+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%; 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này dưới 61%. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 4 Điều này./. 
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